Phụ lục I
DIỆN TÍCH, CƠ CẤU CÁC LOẠI ĐẤT TRONG KỲ QUY HOẠCH

(Kèm theo Nghị quyết số 43/2012/NQ-HĐND 
ngày 21/12/2012 của HĐND huyện Nhơn Trạch)

	STT
	Chỉ tiêu
	Hiện trạng năm 2010
	Quy hoạch năm 2020

	
	
	
	Cấp tỉnh phân bổ (ha)
	Cấp huyện xác định (ha)
	Trong đó

	
	
	Diện tích
(ha)
	Cơ cấu
(%)
	
	
	Diện tích
(ha)
	Cơ cấu
(%)

	
	TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN
	41.077,98
	100,00
	41.077,98
	
	41.077,98
	100,00

	1
	Đất nông nghiệp
	25.022,54
	60,91
	17.219,03
	
	17.219,03
	41,92

	
	Trong đó
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Đất lúa nước
	4.692,11
	18,75
	2.463,11
	-
	2.463,11
	14,30

	
	Trong đó: Đất chuyên lúa nước
	3.569,94
	14,27
	1.934,57
	-
	1.934,57
	11,24

	1.2
	Đất trồng cây lâu năm
	5.699,28
	22,78
	4.534,67
	-
	4.534,67
	26,34

	1.3
	Đất rừng phòng hộ
	6.788,40
	27,13
	6.754,55
	-
	6.754,55
	39,23

	1.4
	Đất rừng sản xuất
	1.994,58
	7,97
	65,42
	-
	65,42
	0,38

	1.5
	Đất nuôi trồng thủy sản
	1.970,10
	7,87
	1.491,74
	-
	1.491,74
	8,66

	1.6
	Đất nông nghiệp còn lại(*)
	3.878,07
	15,50
	-
	1.909,54
	1.909,54
	11,09

	2
	Đất phi nông nghiệp
	16.055,44
	39,09
	23.858,95
	
	23.858,95
	58,08

	
	Trong đó:
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
	40,37
	0,25
	125,78
	
	125,78
	0,53

	2.2
	Đất quốc phòng
	531,40
	3,31
	621,09
	-
	621,09
	2,60

	2.3
	Đất an ninh
	3,92
	0,02
	46,15
	-
	46,15
	0,19

	2.4
	Đất khu công nghiệp
	3.390,45
	21,12
	3.436,40
	-
	3.436,40
	14,40

	
	- Khu công nghiệp
	3.260,37
	96,16
	3.342,40
	
	3.342,40
	97,26

	
	- Cụm công nghiệp
	130,08
	3,84
	94,00
	
	94,00
	2,74

	2.5
	Đất cho lĩnh vực khoáng sản
	34,41
	0,21
	77,65
	
	77,65
	0,33

	2.6
	Đất có di tích danh thắng
	11,07
	0,07
	12,26
	-
	12,26
	0,05

	2.7
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	2,61
	0,02
	15,51
	
	15,51
	0,07

	2.8
	Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	51,77
	0,32
	51,99
	-
	51,99
	0,22

	2.9
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	69,62
	0,43
	81,41
	
	81,41
	0,34

	2.10
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	-
	-
	
	18,45
	18,45
	0,08

	2.11
	Đất phát triển hạ tầng
	2.585,50
	16,10
	6.167,99
	
	6.167,99
	25,85

	
	Trong đó:
	
	
	
	
	
	

	
	- Đất cơ sở văn hóa
	370,56
	14,33
	412,63
	
	412,63
	6,69

	
	- Đất cơ sở y tế
	13,92
	0,54
	41,62
	
	41,62
	0,67

	
	- Đất cơ sở giáo dục, đào tạo
	108,73
	4,21
	590,53
	
	590,53
	9,57

	
	- Đất cơ sở thể dục - thể thao
	39,05
	1,51
	175,00
	
	175,00
	2,84

	
	- Đất hạ tầng còn lại(2)
	2.053,24
	79,41
	
	4.948,21
	4.948,21
	80,22

	2.12
	Đất ở tại đô thị
	-
	-
	1.489,53
	
	1.489,53
	6,24

	2.13
	Đất phi nông nghiệp còn lại (3)
	9.334,32
	58,14
	
	
	11.714,74
	49,10

	
	Trong đó
	
	
	
	
	
	

	
	Đất ở tại nông thôn
	1.589,36
	17,03
	
	3.478,88
	3.478,88
	29,70

	
	Đất sông, suối
	7.308,18
	78,29
	
	7.014,87
	7.014,87
	59,88

	
	Đất cơ sở sản xuất kinh doanh
	436,78
	4,68
	
	1.220,99
	1.220,99
	10,42

	3
	Đất đô thị(*)
	-
	-
	5.930,00
	-
	5.930,00
	14,44

	4
	Đất khu du lịch(*)
	5,00
	0,02
	1.631,05
	-
	1.631,05
	3,97

	5
	Đất khu dân cư nông thôn(*)
	3.833,22
	9,33
	-
	5.960,68
	5.912,48
	14,39


(*) Chỉ tiêu quan sát, không cộng vào diện tích tự nhiên
(1) Gồm: Đất cây hàng năm khác, đất nông nghiệp khác.
(2) Gồm: Đất giao thông, thủy lợi, truyền tải năng lượng, bưu chính viễn thông, nghiên cứu khoa học, dịch vụ xã hội, chợ, hạ tầng khác.
(3) Gồm: Đất sản xuất kinh doanh, đất sông suối, đất ở nông thôn, đất phi nông nghiệp khác.
Phụ lục II

DIỆN TÍCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

TRONG KỲ QUY HOẠCH

(Kèm theo Nghị quyết số 43/2012/NQ-HĐND
 ngày 21/12/2012 của HĐND huyện Nhơn Trạch)


	TT
	Chỉ tiêu
	Cả thời kỳ

(ha)
	Giai đoạn 2011 - 2015

(ha)
	Giai đoạn 2016 - 2020

(ha)

	1
	Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp 
	7.999,96
	5.860,99
	2.138,97

	 
	Trong đó:
	
	
	

	1.1
	Đất trồng lúa
	2.227,15
	1.617,60
	609,55

	1.2
	Đất trồng cây lâu năm
	2.174,49
	1.700,12
	474,37

	1.3
	Đất rừng phòng hộ
	20,33
	13,50
	6,83

	1.4
	Đất rừng sản xuất
	1.146,84
	751,04
	395,80

	1.5
	Đất nuôi trồng thủy sản
	607,13
	526,85
	80,28

	2
	Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 
	797,66
	182,48
	615,18

	2.1
	Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu năm
	1,85
	-
	1,85

	2.2
	Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng
	782,29
	168,96
	613,33

	2.3
	Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng
	13,52
	13,52
	-


Phụ lục III

PHÂN BỔ DIỆN TÍCH CÁC LOẠI ĐẤT 
TRONG KỲ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 2011 - 2015

(Kèm theo Nghị quyết số 43/2012/NQ-HĐND 
ngày 21/12/2012 của HĐND huyện Nhơn Trạch)


	STT
	Chỉ tiêu
	Diện tích năm 2010
	Diện tích đến các năm

	
	
	
	Năm

2011
	Năm

2012
	Năm

2013
	Năm

2014
	Năm

2015

	
	TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN
	41.077,98
	41.077,98
	41.077,98
	41.077,98
	41.077,98
	41.077,98

	1
	Đất nông nghiệp
	25.022,54
	23.963,48
	21.732,93
	21.158,10
	20.581,93
	19.260,49

	
	Trong đó:
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Đất lúa nước
	4.692,11
	4.265,55
	3.622,44
	3.383,33
	3.282,84
	3.074,51

	
	Trong đó: Đất chuyên lúa nước
	3.569,94
	3.341,02
	2.845,62
	2.613,40
	2.522,67
	2.327,35

	1.2
	Đất trồng cây lâu năm
	5.699,28
	5.454,33
	4.764,23
	4.600,72
	4.443,28
	4.238,68

	1.3
	Đất rừng phòng hộ
	6.788,40
	6.787,90
	6.761,38
	6.761,38
	6.761,38
	6.761,38

	1.4
	Đất rừng sản xuất
	1.994,58
	1.907,32
	1.554,09
	1.500,30
	1.391,77
	1.074,55

	1.5
	Đất nuôi trồng thủy sản
	1.970,10
	1.880,76
	1.711,15
	1.674,34
	1.653,20
	1.574,71

	1.6
	Đất nông nghiệp còn lại(*)
	3.878,07
	3.667,62
	3.319,64
	3.238,03
	3.049,46
	2.536,66

	2
	Đất phi nông nghiệp
	16.055,44
	17.114,50
	19.345,05
	19.919,88
	20.496,05
	21.817,49

	
	Trong đó:
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
	40,37
	40,81
	46,43
	47,40
	59,11
	115,42

	2.2
	Đất quốc phòng
	531,40
	542,32
	561,32
	566,09
	566,09
	621,09

	2.3
	Đất an ninh
	3,92
	10,42
	30,62
	30,62
	30,82
	42,59

	2.4
	Đất khu công nghiệp
	3.390,45
	3.436,40
	3.436,40
	3.436,40
	3.436,40
	3.436,40

	
	- Khu công nghiệp
	3.260,37
	3.342,40
	3.342,40
	3.342,40
	3.342,40
	3.342,40

	
	- Cụm công nghiệp
	130,08
	94,00
	94,00
	94,00
	94,00
	94,00

	2.5
	Đất sản xuất VLXD gốm sứ
	34,41
	53,19
	77,78
	77,78
	71,78
	71,78

	2.6
	Đất di tích danh thắng
	11,07
	11,07
	11,07
	11,14
	11,14
	11,14

	2.7
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	2,61
	2,61
	13,51
	13,51
	13,51
	15,51

	2.8
	Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	51,77
	51,71
	51,71
	51,78
	51,99
	51,99

	2.9
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	69,62
	84,87
	93,09
	90,80
	86,45
	84,53

	2.10
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	-
	-
	18,45
	18,45
	18,45
	18,45

	2.11
	Đất phát triển hạ tầng
	2.585,50
	2.982,24
	4.493,02
	4.808,96
	5.107,38
	5.463,77

	
	Trong đó:
	
	
	
	
	
	

	
	- Đất cơ sở văn hóa
	370,56
	376,78
	380,92
	381,80
	386,21
	387,70

	
	- Đất cơ sở y tế
	13,92
	15,12
	16,43
	16,43
	27,70
	28,31

	
	- Đất cơ sở giáo dục, đào tạo
	108,73
	108,40
	176,91
	398,91
	400,42
	425,82

	
	- Đất cơ sở thể dục - thể thao
	39,05
	37,99
	37,99
	44,27
	47,01
	49,21

	
	- Đất hạ tầng còn lại(2)
	2.053,24
	2.443,95
	3.880,77
	3.967,55
	4.246,04
	4.572,73

	2.12
	Đất ở tại đô thị
	-
	-
	-
	-
	-
	1.044,22

	2.13
	Đất phi nông nghiệp còn lại(3)
	9.334,32
	9.898,86
	10.511,65
	10.766,95
	11.042,93
	10.840,60

	
	Trong đó:
	
	
	
	
	
	

	
	Đất ở tại nông thôn
	1.589,36
	2.116,37
	2.440,83
	2.662,18
	2.903,96
	2.610,66

	
	Đất sông, suối
	7.308,18
	7.260,62
	7.145,32
	7.111,31
	7.105,20
	7.083,45

	
	Đất cơ sở sản xuất kinh doanh
	436,78
	521,87
	925,50
	993,46
	1.033,77
	1.146,49

	3
	Đất đô thị(*)
	-
	113,84
	448,66
	603,92
	973,17
	5.930,00

	4
	Đất khu du lịch(*)
	5,00
	155,00
	926,92
	926,92
	1.013,83
	1.013,83

	5
	Đất khu dân cư nông thôn(*)
	3.833,22
	4.359,63
	4.576,40
	4.636,75
	4.671,57
	4.950,84


(*) Chỉ tiêu quan sát, không cộng vào diện tích tự nhiên
(1) Gồm: Đất cây hàng năm khác, đất nông nghiệp khác.
(2) Gồm: Đất giao thông, thủy lợi, truyền tải năng lượng, bưu chính viễn thông, nghiên cứu khoa học, dịch vụ xã hội, chợ, hạ tầng khác.
(3) Gồm: Đất sản xuất kinh doanh, đất sông suối, đất ở nông thôn, đất phi nông nghiệp khác.
Phụ lục IV
KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

TRONG KỲ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 2011 - 2015

(Kèm theo Nghị quyết số 43/2012/NQ-HĐND
 ngày 21/12/2012 của HĐND huyện Nhơn Trạch)


	TT
	Chỉ tiêu
	Diện tích (ha)
	Phân theo các năm

	
	
	
	Năm 2011
	Năm 2012
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015

	1
	Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp 
	5.860,99
	1.094,74
	2.230,55
	575,47
	571,87
	1.388,36

	 
	Trong đó:
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Đất trồng lúa
	1.617,60
	426,56
	643,11
	239,11
	100,49
	208,33

	1.2
	Đất trồng cây lâu năm
	1.700,12
	274,19
	653,85
	164,15
	200,17
	407,76

	1.3
	Đất rừng phòng hộ
	13,50
	0,50
	13,00
	-
	-
	-

	1.4
	Đất rừng sản xuất
	751,04
	72,57
	301,22
	53,79
	61,50
	261,96

	1.5
	Đất nuôi trồng thủy sản
	526,85
	110,47
	279,94
	36,81
	21,14
	78,49

	2
	Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 
	182,48
	14,69
	65,53
	-
	47,00
	55,26

	2.1
	Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng
	168,96
	14,69
	52,01
	-
	47,00
	55,26

	2.2
	Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng
	13,52
	-
	13,52
	-
	-
	-


6

